
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

102 Block D2, Đường số 3, Khu phố 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam

08/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TRÀ - CÀ PHÊ MẠNH TUẤN

3603880656

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới nông lâm sản nguyên dạng, động vật 
sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm, lương thực, thực 
phẩm, đồ uống ( (không hoạt động tại trụ sở chính)

4610

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở chính)

4631

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn và đồ uống không cồn

4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may sẵn, giày dép

4641

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn cà phê và các sản phẩm từ cà phê

4669

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ dịch vụ lấy lại tài sản, máy thu tiền xu đỗ xe, hoạt động 
đấu giá độc lập, quản lý và bảo vệ trật tự tại các chợ)

8299

8. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu về thưởng thức 
văn hóa và giải trí cho khách hàng (trừ kinh doanh vũ trường, 
phòng trà ca nhạc và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; 
không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng 
cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

9000

9. Quảng cáo
Chi tiết: Cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng cáo

7310

10. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô, xe có động cơ khác

7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TRÀ - CÀ PHÊ MẠNH TUẤN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933726417
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

11. Sản xuất cà phê 1077

12. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

13. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn

5610

16. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu, nhận các công việc 
của họ như tiệc hội nghị cơ quan, doanh nghiệp, đám cưới, các 
công việc gia đình khác

5621

17. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp

5629

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát; Dịch vụ phục vụ đồ uống khác 
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).

5630(Chính)

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 075099018702

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 141/1, Tổ 6, Khu phố 1 , Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 141/1, Tổ 6, Khu phố 1 , Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam

NGUYỄN MẠNH TUẤN Nam
21/01/1999 Kinh Việt Nam

18/06/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Đồng Nai

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       075099018702
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 141/1, Tổ 6, Khu phố 1 , Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 141/1, Tổ 6, Khu phố 1 , Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MẠNH TUẤN Nam

21/01/1999 Kinh Việt Nam

18/06/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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